
STT Mã hộp số Mô tả Thông số kĩ thuật

1 70GF-15-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 15

2 70GF-20-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 20

3 70GF-30-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 30

4 70GF-50-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động phù hợp cho từng loại ứng dụng, như cơ 

khí nhỏ gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực 

phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 50

5 70GF-60-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 60

6 70GF-100-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 100

7 70GF-200-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 70

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 3IK

  Tỉ số truyền: 200

8 80GF-10-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 10

9 80GF-15-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 15

10 80GF-20-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 20

11 80GF-30-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 30

12 80GF-50-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 50
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13 80GF-60-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 60

14 80GF-100-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 100

15 80GF-200-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 80

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 4IK

  Tỉ số truyền: 200

16 90GF-3-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 3

17 90GF-5-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 5

18 90GF-10-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 10

19 90GF-15-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 15

20 90GF-20-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 20

21 90GF-25-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 25

22 90GF-30-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 30

23 90GF-36-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 36

24 90GF-50-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 50

25 90GF-60-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 60



26 90GF-75-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 75

27 90GF-90-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 90

28 90GF-150-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 150

29 90GF-180-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 180

30 90GF-250-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 250

31 90GF-500-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 500

32 90GF-750-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 750

33 100GF-3-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 3

34 100GF-5-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 5

35 100GF-10-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 10

36 100GF-15-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 15

37 100GF-20-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 20

38 100GF-25-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 25



39 100GF-30-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 30

40 100GF-36-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 36

41 100GF-40-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 40

42 100GF-50-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 50

43 100GF-60-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 60

44 100GF-75-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 75

45 100GF-90-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 90

46 100GF-150-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 150

47 100GF-250-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 250

48 100GF-500-H

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục thẳng cốt dương

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 500

49 90GF-3-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 3

50 90GF-5-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 5

51 90GF-9-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 9



52 90GF-10-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 10

53 90GF-15-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 15

54 90GF-18-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 18

55 90GF-20-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 20

56 90GF-25-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 25

57 90GF-30-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 30

58 90GF-31-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 31

59 90GF-37.5-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 37.5

60 90GF-40-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 40

61 90GF-50-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 50

62 90GF-60-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 62.5

63 90GF-62.5-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 62.5

64 90GF-90-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 90



65 90GF-150-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 150

66 90GF-250-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 250

67 90GF-450-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 450

68 90GF-750-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 90

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 5IK

  Tỉ số truyền: 750

69 100GF-5-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 5

70 100GF-9-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 9

71 100GF-10-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 10

72 100GF-18-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 18

73 100GF-20-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 20

74 100GF-30-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 30

75 100GF-45-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 45

76 100GF-50-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 50

77 100GF-60-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 60



78 100GF-90-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 90

79 100GF-100-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 100

80 100GF-150-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 150

81 100GF-250-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 250

82 100GF-450-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 450

83 100GF-750-RC

Hộp số Mini là dòng hộp số chuyên dùng lắp cho động 

cơ mini để điều chỉnh tốc độ quay, từ đó đáp ứng các yêu 

cầu truyền động cho từng loại ứng dụng, như cơ khí nhỏ 

gọn, băng tải nhỏ, máy khuấy, chế biến thực phẩm..

  Size hộp số: 100

  Loại trục: Trục vuông góc cốt âm

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Frame size motor: 6IK

  Tỉ số truyền: 750


